
 
 

PHỤ LỤC II 

Danh mục thủ tục hành chính đáp ứng Bộ tiêu chí có thể cung cấp chính thức cho người dân, doanh nghiệp trên  

Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tập trung của Bộ Nội vụ  
(Kèm theo Công văn số             /BNV-VP ngày           /7/2026 của Bộ Nội vụ) 
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I Lĩnh vực Tổ chức phi chính phủ 

1 1.012926 Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hội X   X Đáp ứng https://prnt.sc/haQM5MiRRplu 

2 1.012928 Thủ tục thành lập hội X   X Đáp ứng https://prnt.sc/dj4wDVFNVWUW 

3 1.012930 
Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội thành lập, đại 

hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội 
X   X Đáp ứng https://prnt.sc/IlhK8kas_veA 

4 1.012931 
Thủ tục thông báo kết quả đại hội và phê 

duyệt đổi tên hội, phê duyệt điều lệ hội 
X   X Đáp ứng https://prnt.sc/_sOYLXZpwt0K 

5 1.012936 Thủ tục chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội X   X Đáp ứng https://prnt.sc/m-A2UegGdsnA 

6 1.012937 Thủ tục hội tự giải thể X   X Đáp ứng https://prnt.sc/T3febbGYqXee 

7 1.012938 
Thủ tục cho phép hội hoạt động trở lại sau khi 

bị đình chỉ có thời hạn 
X   X Đáp ứng https://prnt.sc/ghCr20LbJ9GS 

8 1.014930 
Thủ tục cấp giấy phép thành lập và công nhận 

điều lệ quỹ 
X   X Đáp ứng https://prnt.sc/RaPezMhhF_M9 

9 1.014931 

Thủ tục công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động 

và công nhận Hội đồng quản lý quỹ; Công 

nhận Hội đồng quản lý quỹ khi thay đổi, bổ 

sung thành viên hoặc hết nhiệm kỳ 

X   X Đáp ứng https://prnt.sc/7S9CgIPsxQRg 
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10 1.014932 
Thủ tục công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) 

quỹ; đổi tên quỹ 
X   X Đáp ứng https://prnt.sc/cdPDGDZUvPaQ 

11 1.014933 
Thủ tục cho phép quỹ hoạt động trở lại sau 

khi bị đình chỉ có thời hạn hoạt động 
X   X Đáp ứng https://prnt.sc/c0I7fpVoD4_N 

12 1.014934 
Thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, mở 

rộng phạm vi hoạt động quỹ 
X   X Đáp ứng https://prnt.sc/rAK82LughzKJ 

13 1.014935 Thủ tục quỹ tự giải thể X   X Đáp ứng https://prnt.sc/ohb-7mz3pB5- 

14 1.012927 Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hội  X  X Đáp ứng https://prnt.sc/DF9vKxwfJY7b 

15 1.012929 Thủ tục thành lập hội  X  X Đáp ứng https://prnt.sc/yyVxMQzyOLHU 

16 1.012942 
Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội thành lập, đại 

hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội 
 X  X Đáp ứng https://prnt.sc/Gs8R7EsTtM8G 

17 1.012943 
Thủ tục thông báo kết quả đại hội và phê 

duyệt đổi tên hội, phê duyệt điều lệ hội 
 X  X Đáp ứng https://prnt.sc/Turp0OaE4uNe 

18 1.012945 Thủ tục chia, tách; sát nhập; hợp nhất hội  X  X Đáp ứng https://prnt.sc/sX8IPgl-gv6O 

19 1.012946 Thủ tục hội tự giải thể  X  X Đáp ứng https://prnt.sc/MnNRpTzauwOX 

20 1.012947 Thủ tục cho phép hội đặt văn phòng đại diện  X  X Đáp ứng https://prnt.sc/0lVZ3U-x5_76 

21 1.012948 
Thủ tục cho phép hội hoạt động trở lại sau khi 

bị đình chỉ có thời hạn 
 X  X Đáp ứng https://prnt.sc/0p4-Ue2JjVyg 

22 1.014936 
Thủ tục cấp giấy phép thành lập và công nhận 

điều lệ quỹ 
 X  X Đáp ứng https://prnt.sc/ouSbCnXMYFWX 

23 1.014937 
Thủ tục công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động 

và công nhận Hội đồng quản lý quỹ; Công 
 X  X Đáp ứng https://prnt.sc/GeMCJgDSkAZ- 
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nhận Hội đồng quản lý quỹ khi thay đổi, bổ 

sung thành viên hoặc hết nhiệm kỳ 

24 1.014938 
Thủ tục công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) 

quỹ; đổi tên quỹ 
 X  X Đáp ứng https://prnt.sc/ryB3SvBmbw_Q 

25 1.014939 
Thủ tục cho phép quỹ hoạt động trở lại sau 

khi bị đình chỉ có thời hạn hoạt động 
 X  X Đáp ứng https://prnt.sc/avHNiBljOBE4 

26 1.014940 
Thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, mở 

rộng phạm vi hoạt động quỹ 
 X  X Đáp ứng https://prnt.sc/IUCZuWJgJf2j 

27 1.014941 Thủ tục quỹ tự giải thể  X  X Đáp ứng https://prnt.sc/wJTgxd-vaDVz 

28 1.013702 
Thủ tục công nhận ban vận động thành lập 

hội. 
  X X Đáp ứng https://prnt.sc/eQ9F6WME_EZW 

29 1.013703 Thủ tục thành lập hội.   X X Đáp ứng https://prnt.sc/g0VlvJDN2O5q 

30 1.013704 
Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội thành lập, đại 

hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội 
  X X Đáp ứng https://prnt.sc/DzliPHnSI74F 

31 1.013706 
Thủ tục thông báo kết quả đại hội và phê 

duyệt đổi tên hội, phê duyệt điều lệ hội. 
  X X Đáp ứng https://prnt.sc/0Q8oE1cYXqsc 

32 1.013707 Thủ tục chia, tách; sát nhập; hợp nhất hội.   X X Đáp ứng https://prnt.sc/-1gFK0UvGVQE 

33 1.013708 Thủ tục hội tự giải thể.   X X Đáp ứng https://prnt.sc/QLG17RI9DpOB 

34 1.013709 
Thủ tục cho phép hội hoạt động trở lại sau khi 

bị đình chỉ có thời hạn 
  X X Đáp ứng https://prnt.sc/mmNKPspVff8r 

35 1.013710 
Thủ tục hỗ trợ chi phí y tế và thu nhập thực tế 

bị mất hoặc giảm sút cho người đang trực tiếp 
  X X Đáp ứng https://prnt.sc/MUnfsrNiMP1D 
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tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn 

đến thiệt hại về sức khỏe  

36 1.014942 
Thủ tục cấp giấy phép thành lập và công nhận 

điều lệ quỹ 
  X X Đáp ứng https://prnt.sc/0wTQup1fScpc 

37 1.014943 

Thủ tục công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động 

và công nhận Hội đồng quản lý quỹ; Công 

nhận Hội đồng quản lý quỹ khi thay đổi, bổ 

sung thành viên hoặc hết nhiệm kỳ 

  X X Đáp ứng https://prnt.sc/fNXk8qXPAOha 

38 1.014944 
Thủ tục công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) 

quỹ; đổi tên quỹ 
  X X Đáp ứng https://prnt.sc/dvlq9IuxrHTR 

39 1.014945 
Thủ tục cho phép quỹ hoạt động trở lại sau 

khi bị đình chỉ có thời hạn hoạt động 
  X X Đáp ứng https://prnt.sc/TSrsrL8NEGHC 

40 1.014946 Thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ   X X Đáp ứng https://prnt.sc/masY7M_H0CjJ 

41 1.014947 Thủ tục quỹ tự giải thể   X X Đáp ứng https://prnt.sc/EESuoSvfy8fY 

II  Lĩnh vực Công chức – Viên chức 

1 1.012301 
Thủ tục tiếp nhận vào làm viên chức không 

giữ chức vụ quản lý 
 X X X Đáp ứng https://prnt.sc/qFfdwI8n3xQc 

2 1.012300 Thủ tục xét tuyển viên chức  X X X Đáp ứng https://prnt.sc/IU1sWjS2zN8e 

3 1.012299 Thủ tục thi tuyển Viên chức  X X X Đáp ứng https://prnt.sc/JwkF0n-PAt8U 

4 1.014116 Thủ tục tiếp nhận vào công chức  X X X Đáp ứng https://prnt.sc/VabCmgso-q5I 

5 1.014113 Thủ tục xét tuyển công chức  X X X Đáp ứng https://prnt.sc/-mnQlJySfei1 

6 1.014111 
Thủ tục thi tuyển công chức không giữ chức 

vụ lãnh đạo, quản lý 
 X X X Đáp ứng https://prnt.sc/vOxCICkLXWdY 

7 1.014318 Thủ tục tuyển chọn Tổng công trình sư Dự án  X X X Đáp ứng https://prnt.sc/zdK3mSGUWLVX 
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8 1.014319 
Thủ tục tuyển chọn Kiến trúc sư trưởng cấp 

bộ, cấp tỉnh, Dự án 
 X X X Đáp ứng https://prnt.sc/yzNx5HAEdHZK 

9 1.014352 Thủ tục tuyển chọn chuyên gia  X X X Đáp ứng https://prnt.sc/3NF4tRbOEB5k 

III  Lĩnh vực người có công    X 

1 1.010785 

Đưa người có công đang được nuôi dưỡng tại 

cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công 

do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

quản lý về nuôi dưỡng tại gia đình 

X   X Đáp ứng https://prnt.sc/zrL_b5bkBQLI 

2 1.010772 Cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” X   X Đáp ứng https://prnt.sc/AKL_gWWZMQs1 

3 1.010774 

Cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” đối với người 

hy sinh nhưng chưa được cấp Bằng “Tổ quốc 

ghi công” mà thân nhân đã được giải quyết 

chế độ ưu đãi từ ngày 31 tháng 12 năm 1994 

trở về trước 

X   X Đáp ứng https://prnt.sc/mnzCPPXEvsMs 

4 1.010778 Cấp lại Bằng “Tổ quốc ghi công” X   X Đáp ứng https://prnt.sc/Wj07bE9qRQ0B 

5 1.010781 
Cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” đối với người 

hy sinh hoặc mất tích trong chiến tranh 
X   X Đáp ứng https://prnt.sc/0Lk_0r9YDDZ7 

6 1.010783 

Tiếp nhận người có công vào cơ sở nuôi 

dưỡng, điều dưỡng người có công do Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội quản lý 

X   X Đáp ứng https://prnt.sc/bggAAgN33Qe1 

7 1.013744 

Giải quyết chế độ đối với quân nhân, cán bộ 

đi chiến trường B,C,K trong thời kỳ chống 

Mỹ cứu nước không có thân nhân phải trực 

tiếp nuôi dưỡng và quân nhân, cán bộ được 

X   X Đáp ứng https://prnt.sc/FT3U9RD-YLiu 
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đảng cử ở lại miền Nam hoạt động sau Hiệp 

định Giơnevơ năm 1954 đối với cán bộ dân, 

chính, đảng thuộc diện Trung ương quản lý 

8 1.010775 

Cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” đối với người 

hy sinh thuộc các trường hợp quy định tại 

Điều 14 Pháp lệnh nhưng chưa được cấp 

Bằng “Tổ quốc ghi công” mà thân nhân đã 

được giải quyết chế độ ưu đãi từ ngày 01 

tháng 01 năm 1995 đến ngày 30 tháng 9 năm 

2006 

X   X Đáp ứng https://prnt.sc/AZGjOHnbM7tO 

9 1.010777 Cấp đổi Bằng “Tổ quốc ghi công” X   X Đáp ứng https://prnt.sc/0MmLSBraNDrv 

10 1.010787 

Lập sổ theo dõi, cấp phương tiện trợ giúp, 

dụng cụ chỉnh hình, phương tiện, thiết bị phục 

hồi chức năng đối với trường hợp đang được 

nuôi dưỡng tại các cơ sở nuôi dưỡng, điều 

dưỡng do Bộ Lao động - Thương binh và Xã 

hội quản lý 

X   X Đáp ứng https://prnt.sc/5oTy2gaAx-Am 

11 1.010788 
Công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi người 

hoạt động cách mạng 
X   X Đáp ứng https://prnt.sc/Ejq1Iz6Lj5N8 

12 1.010801 
Giải quyết chế độ trợ cấp ưu đãi đối với thân 

nhân liệt sĩ 
 X  X Đáp ứng https://prnt.sc/Ulc6XwoEgtaa 

13 1.010802 
Giải quyết chế độ ưu đãi đối với vợ hoặc 

chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc vợ khác 
 X  X Đáp ứng https://prnt.sc/82xocPHllHie 
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14 1.010803 Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ  X  X Đáp ứng https://prnt.sc/3YjQCUNwDaM4 

15 1.010804 

Giải quyết chế độ ưu đãi đối với trường hợp 

tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự nhà 

nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” 

 X  X Đáp ứng https://prnt.sc/psx7SqU7BHO4 

16 1.010808 
Giải quyết hưởng thêm một chế độ trợ cấp đối 

với thương binh đồng thời là bệnh binh 
 X  X Đáp ứng https://prnt.sc/0EcF9yM5de08 

17 1.010809 
Giải quyết chế độ đối với thương binh đang 

hưởng chế độ mất sức lao động 
 X  X Đáp ứng https://prnt.sc/8Af1sTKJimfg 

18 1.010811 

Cấp tiền mua phương tiện trợ giúp, dụng cụ 

chỉnh hình, phương tiện, thiết bị phục hồi 

chức năng đối với trường hợp đang sống tại 

gia đình hoặc đang được nuôi dưỡng tập trung 

tại các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng do địa 

phương quản lý 

 X  X Đáp ứng https://prnt.sc/rfsLDnVzODRv 

19 1.010814 

Cấp bổ sung hoặc cấp lại giấy chứng nhận 

người có công do ngành Lao động - Thương 

binh và Xã hội quản lý và giấy chứng nhận 

thân nhân liệt sĩ 

 X  X Đáp ứng https://prnt.sc/-YWT8Ppz3S9a 

20 1.010816 

Công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi người 

hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa 

học 

 X  X Đáp ứng https://prnt.sc/7_jm0-fX-SZ3 
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21 1.010817 

Công nhận và giải quyết chế độ con đẻ của 

người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất 

độc hóa học 

 X  X Đáp ứng https://prnt.sc/NIWOpjpY0yrw 

22 1.010818 

Công nhận và giải quyết chế độ người hoạt 

động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ tổ quốc, 

làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày 

 X  X Đáp ứng https://prnt.sc/eAIJ9SLxKhvb 

23 1.010819 

Giải quyết chế độ người hoạt động kháng 

chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và 

làm nghĩa vụ quốc tế 

 X  X Đáp ứng https://prnt.sc/xe0zP3tgHwLG 

24 1.010820 
Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách 

mạng 
 X  X Đáp ứng https://prnt.sc/_xg2b9xvi-w8 

25 1.010821 

Giải quyết chế độ hỗ trợ để theo học đến trình 

độ đại học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ 

thống giáo dục quốc dân 

 X  X Đáp ứng https://prnt.sc/Kwrpne2TF4-j 

26 1.010824 
Hưởng trợ cấp khi người có công đang hưởng 

trợ cấp ưu đãi từ trần 
 X  X Đáp ứng https://prnt.sc/jikGqGahoZ9e 

27 1.010825 
Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt 

sĩ 
 X  X Đáp ứng https://prnt.sc/qMqLVl-tNVqS 

28 1.010826 
Sửa đổi, bổ sung thông tin cá nhân trong hồ 

sơ người có công 
 X  X Đáp ứng https://prnt.sc/z70G3KgbowkU 

29 1.010827 
Di chuyển hồ sơ khi người hưởng trợ cấp ưu 

đãi thay đổi nơi thường trú 
 X  X Đáp ứng https://prnt.sc/zHB-SN0GlX68 
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30 1.010828 
Cấp trích lục hoặc sao hồ sơ người có công 

với cách mạng 
 X  X Đáp ứng https://prnt.sc/mzL-W1r2ngzH 

31 1.010829 

Di chuyển hài cốt liệt sĩ đang an táng tại nghĩa 

trang liệt sĩ đi nơi khác theo nguyện vọng của 

đại diện thân nhân hoặc người hưởng trợ cấp 

thờ cúng liệt sĩ 

 X  X Đáp ứng https://prnt.sc/ZEwx-lKFOkR1 

32 1.010830 

Di chuyển hài cốt liệt sĩ đang an táng ngoài 

nghĩa trang liệt sĩ về an táng tại nghĩa trang 

liệt sĩ theo nguyện vọng của đại diện thân 

nhân hoặc người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt 

sĩ 

 X  X Đáp ứng https://prnt.sc/KzWs7yvNSLZf 

33 2.001157 

Trợ cấp một lần đối với thanh niên xung 

phong hoàn thành nhiệm vụ trong kháng 

chiến 

 X  X  https://prnt.sc/4Lm-ln8W_k94 

34 1.001257 

Thủ tục giải quyết  một lần đối với người có 

thành tích tham gia kháng chiến đã được 

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, bằng 

khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, thủ 

trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ 

quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ 

tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương. 

 X  X Đáp ứng https://prnt.sc/c9R76YehSReT 
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35 1.004964 

Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với 

người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, 

Căm-pu-chi-a 

 X  X Đáp ứng https://prnt.sc/X_u8YqR7cXvC 

36 2.002308 
Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh 

niên xung phong thời kỳ chống pháp 
 X  X Đáp ứng https://prnt.sc/gMTkkMYisKmO 

37 2.002307 
Giải quyết chế độ mai táng phí đối với cựu 

chiến binh 
 X  X Đáp ứng https://prnt.sc/Bl_DDt3mtMJS 

38 1.010805 

Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Anh hùng 

lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao 

động trong thời kỳ kháng chiến hiện không 

công tác trong quân đội, công an 

 X  X Đáp ứng https://prnt.sc/s1lIOahEoNAX 

39 1.010806 
Công nhận thương binh, người hưởng chính 

sách như thương binh 
 X  X Đáp ứng https://prnt.sc/YE7qrCezUla1 

40 1.010807 

Khám giám định lại tỷ lệ tổn thương cơ thể 

đối với trường hợp còn sót vết thương, còn sót 

mảnh kim khí hoặc có tỷ lệ tổn thương cơ thể 

tạm thời hoặc khám giám định bổ sung vết 

thương và điều chỉnh chế độ đối với trường 

hợp không tại ngũ, công tác trong quân đội, 

công an 

 X  X Đáp ứng https://prnt.sc/HI96aOYUQOWi 

41 1.010810 
Công nhận đối với người bị thương trong 

chiến tranh không thuộc quân đội, công an 
 X  X Đáp ứng https://prnt.sc/ZO6LMkJf03tx 
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42 1.010812 

Tiếp nhận người có công vào cơ sở nuôi 

dưỡng, điều dưỡng người có công do tỉnh 

quản lý 

 X  X Đáp ứng https://prnt.sc/h3kW4RJ86xJz 

43 1.010813 

Đưa người có công đối với trường hợp đang 

được nuôi dưỡng tại cơ sở nuôi dưỡng, điều 

dưỡng người có công do tỉnh quản lý về nuôi 

dưỡng tại gia đình 

 X  X Đáp ứng https://prnt.sc/p-UgKx4S1Ci2 

44 1.010815 
Công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi người 

hoạt động cách mạng 
 X  X Đáp ứng https://prnt.sc/XQJJ0lQItVRe 

45 1.010823 Hưởng lại chế độ ưu đãi  X  X Đáp ứng https://prnt.sc/mSNRHegXNAK9 

46 2.001396 

Trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung 

phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng 

chiến 

 X  X Đáp ứng https://prnt.sc/Aa7vl_YDWXtW 

47 1.013746 
Xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu 

thông tin bằng phương pháp thực chứng 
 X  X Đáp ứng https://prnt.sc/Gz7DWeluZQ6v 

48 1.013747 
Lấy mẫu để giám định ADN xác định danh 

tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin 
 X  X Đáp ứng https://prnt.sc/R8kO5RI_iaAQ 

49 1.013748 

Khám giám định lại tỷ lệ tổn thương cơ thể 

đối với thương binh không công tác trong 

quân đội, công an, người hưởng chính sách 

như thương binh có vết thương đặc biệt tái 

phát và điều chỉnh chế độ 

 X  X Đáp ứng https://prnt.sc/mrv8uEK5hAm- 
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50 1.013749 

Giải quyết chế độ đối với quân nhân, cán bộ 

đi chiến trường B,C,K trong thời kỳ chống 

Mỹ cứu nước không có thân nhân phải trực 

tiếp nuôi dưỡng và quân nhân, cán bộ được 

đảng cử ở lại miền Nam hoạt động sau Hiệp 

định Giơnevơ năm 1954 đối với cán bộ dân, 

chính, đảng 

 X  X Đáp ứng https://prnt.sc/G6Q0RpGdxDB0 

51 1.010822 

Giải quyết phụ cấp đặc biệt hằng tháng đối 

với thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 

81% trở lên, bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ 

thể từ 81% trở lên 

 X  X Đáp ứng https://prnt.sc/kSmMKhU7NQ-9 

52 1.014359 

Giải quyết chế độ mai táng phí đối với dân 

công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống 

Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc 

và làm nhiệm vụ quốc tế 

 X  X Đáp ứng https://prnt.sc/DwsrT1qDl309 

53 1.013750 Thăm viếng mộ liệt sĩ   X X Đáp ứng https://prnt.sc/jPKA5B5UVIPR 

54 1.010833 
Cấp giấy xác nhận thân nhân của người có 

công 
  X X Đáp ứng https://prnt.sc/oYNeCWL4ikfa 

IV Lĩnh vực Lao động, tiền lương 

1 2.001955 Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp  X  X Đáp ứng https://prnt.sc/CayDnxGMDxYW 

2 1.000414 
Rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại 

lao động 
 X  X Đáp ứng https://prnt.sc/YNVgUQCqZ2Q0 

3 1.009466 Thành lập Hội đồng thương lượng tập thể  X  X Đáp ứng https://prnt.sc/sTg4v0lkWurW 
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4 1.009467 

Thay đổi Chủ tịch Hội đồng thương lượng tập 

thể, đại diện Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, chức 

năng, nhiệm vụ, kế hoạch, thời gian hoạt động 

của Hội đồng thương lượng tập thể. 

 X  X Đáp ứng https://prnt.sc/ajLMSZw2PKPt 

5 1.012091 
Đề nghị việc sử dụng người chưa đủ 13 tuổi 

làm việc 
 X  X Đáp ứng https://prnt.sc/OS6Q7Pm4VJMK 

V Lĩnh vực quản lý lao động ngoài nước 

1 1.005131 

Điều chỉnh thông tin Giấy phép; Cấp lại Giấy 

phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động 

Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp 

đồng 

X   X Đáp ứng https://prnt.sc/_uuDDRzjuFIh 

2 1.005129 

Đăng ký hợp đồng cung ứng lao động của 

doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người 

lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài 

theo hợp đồng 

X   X Đáp ứng https://prnt.sc/xRoX5Mrw2D98 

3 1.014351 

Hỗ trợ cho doanh nghiệp trong các trường 

hợp: (i) khai thác, phát triển và ổn định thị 

trường lao động ngoài nước; (ii) giải quyết rủi 

ro liên quan đến người lao động; (iii) đưa thi 

hài, di hài của người lao động bị chết về nước 

X   X Đáp ứng https://prnt.sc/4tdCTpYOUJL9 

4 1.014349 

Hỗ trợ giải quyết tranh chấp phát sinh liên 

quan đến người lao động trong hoạt động đưa 

người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo 

hợp đồng (khi kết thúc vụ việc) 

X   X Đáp ứng https://prnt.sc/DLI9DT8b0fPf 
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5 1.014348 

Hỗ trợ giải quyết tranh chấp phát sinh liên 

quan đến người lao động trong hoạt động đưa 

người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo 

hợp đồng (khi tiến hành vụ việc) 

X   X Đáp ứng https://prnt.sc/_jJZgd_ex8n- 

6 1.014347 

Hỗ trợ người lao động trong một số trường 

hợp rủi ro khi làm việc ở nước ngoài theo hợp 

đồng phải về nước trước thời hạn 

X   X Đáp ứng https://prnt.sc/_nsLhym42his 

7 1.014350 

Hỗ trợ thân nhân của người lao động bị chết, 

mất tích trong thời gian làm việc ở nước 

ngoài. 

X   X Đáp ứng https://prnt.sc/IXHZfkRJNiux 

8 2.002027 

Cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người 

lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài 

theo hợp đồng 
X   X Đáp ứng https://prnt.sc/D0T-w4w5MMIX 

9 1.010653 

Đổi Giấy phép hoạt động dịch vụ theo quy 

định tại điểm b khoản 1 Điều 74 của Luật 

Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước 

ngoài theo hợp đồng 

X   X Đáp ứng https://prnt.sc/mocs2yyzK7kr 

10 1.000502 

Nhận lại tiền ký quỹ của doanh nghiệp đưa 

người lao động đi đào tạo, nâng cao trình độ, 

kỹ năng nghề ở nước ngoài (hợp đồng dưới 

90 ngày) 

 X  X Đáp ứng https://prnt.sc/v5-s_oeXydUU 

11 1.013730 
Nhận lại tiền ký quỹ của doanh nghiệp đưa 

người lao động đi đào tạo, nâng cao trình độ, 
 X  X Đáp ứng https://prnt.sc/rmI-A60eHP21 
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kỹ năng nghề ở nước ngoài (hợp đồng từ 90 

ngày trở lên) 

12 2.002820 
Hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước 

ngoài theo hợp đồng 
 X  X Đáp ứng https://prnt.sc/G6Yr_KmuWimf 

13 1.115115 Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập  X  X Đáp ứng https://prnt.sc/9RYTpvsbb07O 

14 1.013734 Đăng ký hợp đồng lao động trực tiếp giao kết   X X Đáp ứng https://prnt.sc/O7_3wfyH0ICp 

VI Lĩnh vực Việc làm 

1 2.000907 
Cấp giấy phép lao động cho chuyên gia khoa 

học công nghệ làm việc tại Việt Nam 
X   X Đáp ứng https://prnt.sc/rjBnOrcQbbKQ 

2 2.000902 
Cấp lại giấy phép lao động cho chuyên gia 

khoa học công nghệ làm việc tại Việt Nam 
X   X Đáp ứng https://prnt.sc/e1SJjymr3RQ8 

3 2.001940 

Báo cáo chuyên gia khoa học công nghệ 

không thuộc diện cấp giấy phép lao động làm 

việc tại Việt Nam 

X   X Đáp ứng https://prnt.sc/Wnf8sWikuv4J 

4 2.000731 
Cấp giấy phép làm việc trong kỳ nghỉ cho 

công dân Niu Di – Lân 
X   X Đáp ứng https://prnt.sc/izHn5MLi4Atq 

5 2.000725 
Cấp lại Giấy phép làm việc trong kỳ nghỉ cho 

công dân Niu Di – Lân 
X   X Đáp ứng https://prnt.sc/ES-R4pq4Zcaw 

6 2.001830 

Cấp Giấy phép làm việc cho công dân Ô-

xtray-li-a tham gia Chương trình lao động kết 

hợp kỳ nghỉ tại Việt Nam 

X   X Đáp ứng https://prnt.sc/Z-8pWLXYTpnw 



16 
 

TT 
Mã 

TTHC 
Tên TTHC 

Cấp thực hiện Đã 

cung 

cấp 

DVC 

Đánh 

giá đáp 

ứng Bộ 

tiêu chí 

Minh chứng/Ghi chú 
Cấp 

trung 

ương 

Cấp 

tỉnh 

Cấp 

xã 

7 1.004527 

Cấp lại Giấy phép làm việc cho công dân Ô-

xtray-li-a tham gia Chương trình lao động kết 

hợp kỳ nghỉ tại Việt Nam 

X   X Đáp ứng https://prnt.sc/mOT5bvJ7-uRQ 

8 1.014199 
Cấp giấy phép lao động đối với người lao 

động nước ngoài làm việc tại Việt Nam 
 X  X Đáp ứng https://prnt.sc/9gct_COyjJ_F 

9 1.014200 
Cấp lại giấy phép lao động đối với người lao 

động nước ngoài làm việc tại Việt Nam 
 X  X Đáp ứng https://prnt.sc/WSMG_9-5pZeE 

10 1.014201 
Gia hạn giấy phép lao động đối với người lao 

động nước ngoài làm việc tại Việt Nam 
 X  X Đáp ứng https://prnt.sc/WPrUp9sA24Qk 

11 1.014196 

Cấp giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy 

phép lao động đối với người lao động nước 

ngoài làm việc tại Việt Nam 

 X  X Đáp ứng https://prnt.sc/dwx0FUw-HfDa 

12 1.014197 

Cấp lại giấy xác nhận không thuộc diện cấp 

giấy phép lao động đối với người lao động 

nước ngoài làm việc tại Việt Nam 

 X  X Đáp ứng https://prnt.sc/_6mkH5gdmt3P 

13 1.014198 

Gia hạn giấy xác nhận không thuộc diện cấp 

giấy phép lao động đối với người lao động 

nước ngoài làm việc tại Việt Nam 

 X  X Đáp ứng https://prnt.sc/m_cSM0gzhlH9 

14 1.014746 Hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm  X  X Đáp ứng https://prnt.sc/WixN8yeSs2wn 

15 1.014747 
Hỗ trợ người lao động tham gia đào tạo, nâng 

cao trình độ kỹ năng nghề  
 X  X Đáp ứng https://prnt.sc/UE83-V-MHNSA 

16 1.014748 Hưởng trợ cấp thất nghiệp  X  X Đáp ứng https://prnt.sc/lUNhSFCfCS5z 

17 1.014749 
Thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc 

làm 
 X  X Đáp ứng https://prnt.sc/DdQ_U_MCwhCT 
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18 1.014752 Chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp  X  X Đáp ứng https://prnt.sc/BmaSlqR6f9e2 

19 1.014753 Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp   X  X Đáp ứng https://prnt.sc/bquulmDK0Fw3 

20 1.014754 

Hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi 

dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy 

trì việc làm cho người lao động 

 X  X Đáp ứng https://prnt.sc/W2Az6BBzmt-i 

21 2.002821 
Hỗ trợ đào tạo nghề cho người lao động ở khu 

vực nông thôn, người lao động là thanh niên 
  X X Đáp ứng https://prnt.sc/4v8zE27_RwSt 

22 1.014750 Tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp  X  X Đáp ứng https://prnt.sc/Fe61jGVAhmnh 

23 1.014751 Tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp  X  X Đáp ứng https://prnt.sc/mvkQQzU_rq1C 

VII Lĩnh vực An toàn lao động 

1 1.000148 Cấp Chứng chỉ kiểm định viên    X Đáp ứng https://prnt.sc/NzCJiHKeBM5S 

2 2.000037 

Cấp lại Chứng chỉ kiểm định viên đối với 

trường hợp bổ sung, sửa đổi nội dung chứng 

chỉ kiểm định viên 

X   X Đáp ứng https://prnt.sc/ZRk01Cv7a1G4 

3 1.000187 
Cấp lại Chứng chỉ kiểm định viên trong 

trường hợp hết hạn 
X   X Đáp ứng https://prnt.sc/arMyz0aKgVXt 

4 1.000183 
Cấp lại Chứng chỉ kiểm định viên đối với 

trường hợp bị hỏng hoặc mất 
X   X Đáp ứng https://prnt.sc/21BcOnqkAjlC 

5 1.000354 
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động 

kiểm định kỹ thuật an toàn lao động 
X   X Đáp ứng https://prnt.sc/Q2P2ADUEvcuJ 

6 2.000199 
Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt 

động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động 
X   X Đáp ứng https://prnt.sc/HRbdpMh5bGbo 
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7 1.000137 

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt 

động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối 

với trường hợp bổ sung, xsửa đổi Giấy chứng 

nhận 

X   X Đáp ứng https://prnt.sc/y1SnJn7Sdopv 

8 1.000131 

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt 

động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối 

với Giấy chứng nhận bị mất, hỏng 

X   X Đáp ứng https://prnt.sc/o-uae9zafLhA 

9 1.000180 
Cấp lại Chứng chỉ kiểm định viên đối với 

trường hợp bị thu hồi 
X   X Đáp ứng https://prnt.sc/Jb29fDJ3LDx_ 

10 1.008729 

Đề nghị áp dụng mức đóng thấp hơn mức 

đóng bình thường vào Quỹ bảo hiểm tai nạn 

lao động, bệnh nghề nghiệp 

X   X Đáp ứng https://prnt.sc/SLuyBl7Mg9XZ 

11 2.000111 
Hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh 

lao động cho doanh nghiệp 
 X  X Đáp ứng https://prnt.sc/PkaBg1sLkw7L 

12 2.002341 

Thủ tục giải quyết chế độ bảo hiểm tai nạn lao 

động, bệnh nghề nghiệp của người lao động 

giao kết hợp đồng lao động với nhiều người 

sử dụng lao động, gồm: Hỗ trợ chuyển đổi 

nghề nghiệp; khám bệnh, chữa bệnh nghề 

nghiệp; phục hồi chức năng lao động. 

 X  X Đáp ứng https://prnt.sc/i8du3Gikjbi7 

13 2.002343 

Thủ tục hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh nghề 

nghiệp cho người lao động phát hiện bị bệnh 

nghề nghiệp khi đã nghỉ hưu hoặc không còn 

 X  X Đáp ứng https://prnt.sc/7gUx8zFRUvKL 
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làm việc trong các nghề, công việc có nguy 

cơ bị bệnh nghề nghiệp 

14 1.013337 

Đăng ký công bố hợp quy đối với các sản 

phẩm, hàng hóa được quản lý bởi các quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội ban hành 

 X  X Đáp ứng https://prnt.sc/EFaFxxPsUn4h 

15 1.013723 
Kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, 

hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu 
 X  X Đáp ứng https://prnt.sc/I9o3TIMrS6lV 

VIII  Lĩnh vực Lưu trữ 

1 1.013923 Sử dụng tài liệu lưu trữ dự phòng X   X Đáp ứng https://prnt.sc/mdiwynBsSlha 

2 1.013930 Công nhận tài liệu lưu trữ có giá trị đặc biệt X   X Đáp ứng https://prnt.sc/jbwIMzBJkvhg 

3 1.013932 
Sử dụng tài liệu lưu trữ tại lưu trữ lịch sử của 

Nhà nước 
 X  X Đáp ứng https://prnt.sc/96PAUbejr9n0 

4 1.013937 Công nhận tài liệu lưu trữ có giá trị đặc biệt  X  X Đáp ứng https://prnt.sc/3MruiCJz4Tcw 

IX  Lĩnh vực Công tác Thanh niên và Bình đẳng giới 

1 2.001683 
Thủ tục xác nhận phiên hiệu thanh niên xung 

phong ở cấp tỉnh 
 X  X Đáp ứng https://prnt.sc/ARCrW1D5iU8_ 

                 

  

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=5643
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